
Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi xin được báo giá sản phẩm Van gang  như sau:

Hình ảnh

(Picture)

VAN CỔNG TY CHÌM MẶT BÍCH TAY QUAY HIỆU ATK

+ Tiêu chuẩn chế tạo: ANSI/AWWA C509-1 

+ Tiêu chuẩn mặt bích: EN1092-2 PN10/ISO 7005-2 PN10

+ T/C khoảng cách hai mặt bích: BS EN558-3 

+ Sơn phủ: Sơn phủ Epoxy, độ dày ≥ 250µm

+ Áp lực làm việc: 150 psi (1034kPa)

                             200 psi (1380kPa)

+ Nhiệt độ làm việc: Cao nhất 70
0
C

1 DN50 2.050.000  Việt Nam  5 năm 

2 DN65 2.200.000  Việt Nam  5 năm 

3 DN80 3.000.000  Việt Nam  5 năm 

4 DN100 3.600.000  Việt Nam  5 năm 

5 DN125 4.600.000  Việt Nam  5 năm 

6 DN150 6.300.000  Việt Nam  5 năm 

7 DN200 9.150.000  Việt Nam  5 năm 

8 DN250 14.000.000  Việt Nam  5 năm 

9 DN300 19.200.000  Việt Nam  5 năm 

10 DN350 24.500.000  Việt Nam  5 năm 

11 DN400 39.000.000  Việt Nam  5 năm 

12 DN450 54.000.000  Việt Nam  5 năm 

13 DN500 66.000.000  Việt Nam  5 năm 

14 DN600 99.000.000  Việt Nam  5 năm 

VAN CỔNG TY CHÌM  MẶT BÍCH NẮP CHỤP HIỆU ATK

+ Tiêu chuẩn chế tạo: ANSI/AWWA C509-1 

+ Tiêu chuẩn mặt bích: EN1092-2 PN10/ISO 7005-2 PN10

+ T/C khoảng cách hai mặt bích: BS EN558-3 

+ Sơn phủ: Sơn phủ Epoxy, độ dày ≥ 250µm

+ Áp lực làm việc: 150 psi (1034kPa)

                             200 psi (1380kPa)

+ Nhiệt độ làm việc: Cao nhất 70
0
C

1 DN50                 1.900.000  Việt Nam  5 năm 

2 DN65                 2.050.000  Việt Nam  5 năm 

3 DN80                 2.800.000  Việt Nam  5 năm 

4 DN100                 3.350.000  Việt Nam  5 năm 

5 DN125                 4.350.000  Việt Nam  5 năm 

6 DN150                 6.000.000  Việt Nam  5 năm 

7 DN200                 8.500.000  Việt Nam  5 năm 

8 DN250               13.200.000  Việt Nam  5 năm 

9 DN300               18.300.000  Việt Nam  5 năm 

10 DN350               23.550.000  Việt Nam  5 năm 

11 DN400               37.900.000  Việt Nam  5 năm 

12 DN450               52.500.000  Việt Nam  5 năm 

13 DN500               64.000.000  Việt Nam  5 năm 

14 DN600               96.800.000  Việt Nam  5 năm 

- Giá trên là giá chưa bao gồm VAT 10%.

 

BÁO GIÁ VAN GANG HIỆU ATK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 104/3 Phố Định Công, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội

VPGD:  Lô G5, Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Thường Tín, TP. Hà Nội

VPĐD Miền Nam: K48 đường F, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh

                Website: http://hcl.vn              ĐT: 0246. 674 0333                        Email: sales1@hcl.vn

Áp dụng từ 01/02/2026 cho đến khi có thông báo mới
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL
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